	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: Phương pháp đo áo, quần nữ 

Thực hiện ngày 13 tháng 03 năm 2019


Tên bài: Phương pháp đo áo, quần nữ
Mục tiêu của bài: 

· Kiến thức: Sinh viên trình bày được chính xác cách thức lấy số đo trên cơ thể người.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng

+ Sinh viên có khả năng tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

+ Sinh viên có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …00… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …44… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp đo áo quần nữ. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	4 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	1.2 PP đo 

1.2 PP đo áo ngắn

1.3 PP đo áo đầm

1.4 PP đo quần


	20 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	1.3 Ni mẫu

1.3.1 Áo nữ

1.3.2 Áo đầm bé gái

1.3.3 Quần nữ
	4 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Trình chiếu ni mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	1.4 Phương pháp tính định mức

1.4.1 Áo nữ

1.4.2 Quần nữ
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Thực hiện tính định mức.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn tính định mức.

· Gọi sv lên bảng tính  định mức.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …5… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp đo.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …1… phút 
· Bài tập 1: Tiến hành lấy thông số của bản thân

· Bài tập 2: Tính định mức vải theo thông số vừa lấy.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Thiết kế áo nữ căn bản
Thực hiện ngày 13 tháng 03 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo nữ căn bản
Mục tiêu của bài: 

· Kiến thức: Sinh viên có kiến thức về kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên có khả năng thiết kế áo nữ căn bản có pince đúng kỹ thuật.
· Thái độ: 

+ Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thiết kế áo nữ căn bản có pince và không pince nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …10… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

· Câu 1: Hãy trình bày phương pháp đo áo quần nữ.

· Câu 2: Trên cơ sở ni mẫu của bản thân hãy trình bày các phương pháp tính định mức vải.
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …120… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	2.2 Đặc điểm hính dáng:


	10 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	2.3 Cách vẽ:

12.3.1 Thân trước.

12.3.2 Thân sau.

12.3.3 Tay áo.


	95 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	2.4 Qui cách chừa đường may:
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Giới thiệu dụng cụ đo.

· Hướng dẫn phương pháp đo.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Bài tập 1: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 theo ni mẫu sau:

	· Ngang vai 
: 36 cm.

· Dài áo 
: 64 cm.

· Hạ eo 
: 35 cm.

· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.

· Vòng nách 
: 36 cm.

· Vòng ngực 
: 84 cm.

· Vòng eo 
: 64 cm.

· Vòng mông 
: 90 cm.

· Chéo ngực 
: 17 cm.

· Dang ngực
: 17 cm.


2. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng theo số đo của bản thân.
· Chuẩn bị bài: tìm ra điểm khác nhau giữa thân trước của bài 1 so với thân trước bài 2 có gì khác nhau.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 

· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Hiền

	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế áo nữ có pince ngực
Thực hiện ngày 27 tháng 03 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo nữ có pince ngực

Mục tiêu của bài: 

· Kiến thức: Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm áo nữ có pince ngực
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 
+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 
Dự kiến số sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …40… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo veston nữ hai lớp. 
2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	4.2 Đặc điểm hính dáng:


	5phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	4.3 Cách vẽ:

12.3.1 Thân trước.


	25 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	4.4 Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Giới thiệu dụng cụ đo.

· Hướng dẫn phương pháp đo.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:5 trên giấy A4 với ni mẫu như sau:
	· Ngang vai 
: 36 cm.
· Dài áo 
: 64 cm.
· Hạ eo 
: 35 cm.
· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.


* Dài 
= 48 cm.
· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.


* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.
· Vòng nách 
: 36 cm.
· Vòng ngực 
: 84 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông 
: 90 cm.
· Chéo ngực 
: 17 cm.
· Dang ngực
: 17 cm.


· Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước (3 cái) áo nữ căn bản có pince ngực, pince eo 3cm tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng + chẩu bị băng keo.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
· Chất lượng: 

· Nội dung: 


· Phương pháp: 

· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế các dạng decoupe áo nữ
Thực hiện ngày 27 tháng 03 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các dạng decoupe áo nữ
Mục tiêu của bài: 

· Kiến thức: 
Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm các dạng decoupe áo nữ.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 
+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 
Dự kiến số sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …35… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các dạng decoupe áo nữ. 
2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	4.2 Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	4.3 Cách vẽ:

4.3.1 Decoupe vai.

4.3.2 Decoupe nách.


	20 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Trình chiếu hình mô tả phẳng.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	4.4 Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Giới thiệu dụng cụ đo.

· Hướng dẫn phương pháp đo.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ có decoupe vai, decoupe nách thể hiện bằng giấy thủ công tỉ lệ 1:5 với ni mẫu như sau:
	· Ngang vai 
: 36 cm.
· Dài áo 
: 64 cm.
· Hạ eo 
: 35 cm.
· Dài tay 
:
* Ngắn 
=24 cm.


* Dài 
= 48 cm.
· Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.


* Dài 
= 20 cm.
	· Vòng cổ 
: 36 cm.
· Vòng nách 
: 36 cm.
· Vòng ngực 
: 84 cm.
· Vòng eo 
: 64 cm.
· Vòng mông 
: 90 cm.
· Chéo ngực 
: 17 cm.
· Dang ngực
: 17 cm.


· Chuẩn bị bài: Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản  với tỉ lệ 1:5 và tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
· Chất lượng: 

· Nội dung: 


· Phương pháp: 

· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Thiết kế các kiểu cổ áo không bâu và đô áo 

Thực hiện ngày 03 tháng 04 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các kiểu cổ áo không bâu và đô áo 

Mục tiêu của bài: 

· Kiến thức: 
Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.
Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 
+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 
Dự kiến số sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …80… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các kiểu cổ áo không bâu và đô áo. 
2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	5.2 Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	5.3 Cổ tròn – Đô cong:


	15 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	5.4 Cổ chìa khóa:
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.



	4
	5.5 Cổ thuyền
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	5
	5.6 Cổ tim – Đô nhọn
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	6
	5.7 Cổ vuông – Đô chữ U
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	7
	5.8 Cổ lục giác – đô chữ R
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	8
	5.9 Qui cách chừa đường may
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản có cổ, đô tự chọn theo số đo của bạn tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

· Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước – thân sau áo nữ căn bản (3 bộ) tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
· Chất lượng: 

· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
               Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Thiết kế các kiểu bâu áo
Thực hiện ngày 10 tháng 04 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các kiểu bâu áo

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến thức: 
Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 
+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 
· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 
Dự kiến số sinh viên kiểm tra:
	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …80… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các kiểu bâu áo. 
2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.
· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	6.2 Đặc điểm hính dáng


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	6.3 Bâu lá sen


	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	6.4 Bâu lính thủy
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.



	4
	6.5 Bâu cà vạt
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	5
	6.6 Bâu lọ
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	6
	6.7 Bâu lãnh tụ
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	7
	6.8 Bâu Tenant
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	8
	6.9 Bâu Dalton
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	9
	6.10 Bâu Care
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	10
	6.11 Bâu sam
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	11
	6.12 Bâu nữ hoàng
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	12
	6.13 Qui cách chừa đường may
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế áo nữ có bâu theo số đo của bạn, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
· Chuẩn bị bài: thiết kế tay ngắn, tay dài tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:
· Chất lượng: 

· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
            Nguyễn Thị Hiền

	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Thiết kế các kiểu tay áo
Thực hiện ngày 17 tháng 04 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các kiểu tay áo
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức:  Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …80… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các kiểu tay áo. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	7.2 Đặc điểm hính dáng


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	7.3 Tay phồng


	15 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	7.4 Tay cánh hồng
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.



	4
	7.5 Tay cánh tiên
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	5
	7.6 Tay loa rũ dài
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	6
	7.7 Tay lỡ
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	7
	7.8 Qui cách chừa đường may
	15 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 

Thiết kế tay áo phù hợp cho bài áo có cổ hay áo có bâu, tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Thiết kế áo blouse 
Thực hiện ngày 24 tháng 04 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo blouse
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …125… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế áo blouse. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	8.2 Đặc điểm hính dáng


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	8.3 Cách vẽ

10.3.1 Thân trước

10.3.2 Thân sau

10.3.3 Tay áo

10.3.4 Bâu áo

10.3.5 Nẹp ve

10.3.6 Túi áo

10.3.7 Nẹp miệng túi

10.3.8 Pass eo


	100 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	8.4 Qui cách chừa đường may
	15 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 

Thiết kế áo blouse nữ.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm.

Dài áo 
: 64 cm.

Hạ eo 
: 35 cm.

Dài tay 
:
* Ngắn 
= 24 cm.



* Dài 
= 48 cm.

Cửa tay 
: 
* Ngắn 
= 26 cm.



* Dài 
= 20 cm.
	Vòng cổ 
: 36 cm.

Vòng nách 
: 36 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

Vòng eo 
: 64 cm.

Vòng mông 
: 90 cm.

Chéo ngực 
: 17 cm.

Dang ngực
: 17 cm.


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Thiết kế váy căn bản
Thực hiện ngày 01 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế váy căn bản
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …125… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế váy căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	10.2 Đặc điểm hính dáng


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	10.3 Cách vẽ

10.3.1 Thân sau

10.3.2 Thân trước

10.3.3 Nẹp lưng liền


	100 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	10.4 Qui cách chừa đường may
	15 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 

1. Thiết kế váy căn bản lưng liền, tỉ lệ 1:1 theo số đo của em trên giấy rập cứng.
· Chuẩn bị bài: thiết kế thân trước váy căn bản, tỉ lệ 1:5 trên giấy rập cứng.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế các dạng váy
Thực hiện ngày 08 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các dạng váy
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …3… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …39… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn phương pháp thiết kế các dạng váy. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	2 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	11.2 Đặc điểm hính dáng


	2 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	11.3 Váy chữ A


	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	11.4 Váy túm
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	4
	11.5 Váy tầng
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	5
	11.6 Váy tám mảnh
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	6
	11.7 Váy đuôi cá
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện thiết kế
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	7
	11.8 Qui cách chừa đường may
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết


IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …1… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …1… phút 

1. Thiết kế các kiểu váy, tỉ lệ 1:1 mà em thích trên giấy rập cứng. 

Chuẩn bị bài: xem lại bài áo nữ căn bản.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời
Thực hiện ngày 15 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …10… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …75… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo đầm bé gái thân liền – thân rời. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	12.2 Đặc điểm hính dáng:


	10 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	12.3 Áo đầm bé gái thân liền:

13.3.1 Thân trước.

13.3.2 Thân sau.


	50 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu..
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	
	12.4 Áo đầm bé gái thân rời

12.4.1  Áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực
12.4.2 Áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo
	
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết

	3
	12.5 Qui cách chừa đường may:
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế áo đầm bé gái thân liền? 

2. Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang ngực, không tay?

3. Thiết kế áo đầm bé gái có đường ráp ngang eo, không tay?

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.
Với ni mẫu như sau : 

	· Ngang vai 
: 24 cm

· Dài áo 
: 42 cm

· Hạ eo 
: 22 cm

· Dài tay 
: 14 cm

· Rộng tay 
: 20 cm

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng.
Với ni mẫu tự chọn.
	· Vòng cổ 
: 24 cm

· Vòng nách 
: 25 cm

· Vòng ngực 
: 54 cm

· Vòng eo 
: 52 cm

· Vòng mông 
: 56 cm


VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Thiết kế áo đầm căn bản 
Thực hiện ngày 22 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo đầm căn bản
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …80… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo đầm căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	13.2 Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	13.3 Cách vẽ

15.3.1 Thân trước.

15.3.2 Thân sau.

15.3.3 Tay áo.


	35 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu..
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	13.4 Áo đầm có đường ráp chân ngực
	15
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	4
	13.5 Áo đầm có đường ráp ngang eo
	15
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	5
	13.6 Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản ?

2. Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản có đường ráp ngang ngực ?

3. Hãy thiết kế áo đầm nữ căn bản đường ráp ngang eo?

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế áo đầm tám mảnh
Thực hiện ngày 29 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế áo đầm tám mảnh 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …10… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …35… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế áo đầm tám mảnh. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	1 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	14.2 Đặc điểm hính dáng:


	10 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	14.3 Áo đầm bé gái thân liền:

14.3.1 Thân trước.

14.3.2 Thân sau.


	20 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu..
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	14.4 Qui cách chừa đường may:
	4 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
Thiết kế áo đầm tám mảnh.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Ngang vai 
: 36 cm

Dài áo 
: 64 cm

Hạ eo 
: 38 cm

Dài tay 
:
* Ngắn 
=  24 cm



* Dài 
=  48 cm

Bắp tay 
: 
26 cm ( tay ngắn )

Nắm tay
: 24 cm ( tay dài )


	Vòng cổ 
: 32 cm

Vòng nách 
: 36 cm

Vòng ngực 
: 84 cm

Vòng eo 
: 64 cm

Vòng mông 
: 88 cm

Chéo ngực 
: 19 cm

Dang ngực
: 18 cm


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.
VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Thiết kế quần tây nữ căn bản 
Thực hiện ngày 29 tháng 05 năm 2019


Tên bài: Thiết kế quần tây nữ căn bản 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …10… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …80… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế quàn tây nữ căn bản. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	15.2 Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	15.3 Cách vẽ

15.3.1 Thân trước.

15.3.2 Thân sau.

15.3.3 Bragette.

15.3.4 Lưng.


	60 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu..
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	15.4 Qui cách chừa đường may:
	10 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
Thiết kế quần âu nữ căn bản.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế các dạng túi quần tây

Thực hiện ngày 12 tháng 06 năm 2019


Tên bài: Thiết kế các dạng túi quần tây

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …10… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …30… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế các dạng túi quần âu nữ. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	5 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	16.2 Đặc điểm hính dáng:


	5 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	16.3 Túi thẳng.


	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	16.4 Túi xéo.
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	4
	16.5 Túi hàm ếch.
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	5
	16.6 Túi sau
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	6
	16.7 Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …2… phút 
1. Thiết kế thân trước quần tây nữ túi thẳng, thân sau túi mổ 2 viền.

2. Thiết kế thân trước quần tây nữ túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền.

3.  Thiết kế thân trước quần tây nữ túi hàm ếch .

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.Với ni mẫu tự chọn.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền


	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Thiết kế quần tây nữ xếp plis
Thực hiện ngày 12 tháng 06 năm 2019


Tên bài: Thiết kế quần tây nữ xếp plis
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến thức: 

Trình bày được trình tự các bước thiết kế chi tiết sản phẩm.

Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng
+ Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
· Thái độ: 

+ Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian …1… phút.
Điểm danh và ghi danh sách sinh viên vắng (nếu có) 

	Stt 


	Họ và Tên Sinh viên Vắng

	
	Có phép
	Không phép

	1
	
	

	2
	
	


· Nội dung nhắc nhở: 

· Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

· Thông báo những thông tin có liên quan đến người học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …5… phút 

Dự kiến số sinh viên kiểm tra:

	Họ và tên sinh viên
	
	

	Điểm
	
	


· Phương pháp kiểm tra: Đàm thoại, thực hiện thao tác.

· Câu hỏi kiểm tra:

Sinh viên nộp rập giáo viên kiểm tra.

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian …36… phút 
1. Nội dung: Hướng dẫn Phương pháp thiết kế quần tây nữ xếp plis. 

2. Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: Máy vi tính, bảng mica, bút viết bảng, phiếu hướng dẫn học tập, tài liệu phát tay cho sinh viên.

3. Hình thức tổ chức hướng dẫn: Mỗi sinh viên sẽ thực hiện bài học tại 1 vị trí.

· Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội Dung Giảng Dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương Pháp Thực Hiện

	
	
	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên
	Phương Tiện

	
	A. Giới thiệu:
	1 phút
	· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi.
	· Dẫn dắt vào bài mới bằng hình thức nói.

· Đặt câu hỏi.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

	B. Cách thức tiến hành:

	1
	18.2 Đặc điểm hính dáng:


	2 phút
	· Lắng nghe.

· Quan sát.

· Ghi chép vào vở.
	· Giới thiệu mô tả mẫu.

· Trình chiếu hình mô tả phẳng
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Bút long.

	2
	18.3 Cách vẽ:

18.3.1 Thân trước

18.3.2 Thân sau

18.3.3 Lưng

18.3.4 Pagette

18.3.5 Túi xéo


	28 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.
	· Hướng dẫn phương pháp thiết kế.

· Thực hiện đo mẫu.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

	3
	18.4 Qui cách chừa đường may:
	5 phút
	· Quan sát.

· Lắng nghe.

· Ghi chép.


	· Hướng dẫn phương pháp chừa đường may.

· Thực hiện chừa đường may.
	· Máy projecter.

· Máy vi tính.

· Bảng mica.

· Phấn viết.

· Thước dây.




IV.TỔNG KẾT BÀI: Thời gian …2… phút 
· Lưu ý cách tính vải nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.
· Lưu ý phương pháp thiết kế.
V.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian …1… phút 
Thiết kế quần âu nữ  xếp plis.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

Với ni mẫu như sau:  

	Dài quần 
: 100 
cm.

Hạ gối
: 48 
cm.

Vòng eo
: 64 
cm.

Vòng mông
: 88 
cm.
	Vòng đùi 
: 48 cm.

Vòng gối 
: 40 cm.

Rộng ống 
: 18 
cm.


· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu tự chọn.

VI.TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ:

· Chất lượng: 


· Nội dung: 


· Phương pháp: 


· Thời gian thực hiện: 


	Nguồn tài liệu tham khảo
	Giáo trình May trang phục 1 – Khoa Công nghệ may - Thời trang – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

Giảng viên
    Nguyễn Thị Hiền





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             


























SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: MAY TRANG PHỤC 1 (LT)             


                                  Lớp: 18C2 – CNM2               Khoá : 2018


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Hiền


                                  Năm học: 2018-2019















































Quyển số: 01




















